
DANH SÁCH XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIÊP
 NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số:……. /QĐ- THDL ngày ………/2026 của Trường Tiểu học Diễn Lộc )
I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Kết quả đánh giá của tiêu chí
Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (Kh); Tốt (T)

TT Họ và tên
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Xếp 
loại

1 Phan Thị Lệ T T T T T T T T T T T T T K K T

2 Đặng Thị Hiền T T T T T T T T T T T T T K K T

3 Nguyễn Thị Mai T T T T T T T T T T T T T Đ K K

4 Chu Thị Phượng T T T T T T T T T T T T T K K T

5 Võ Thị Thúy T T T T T T T T T T T T T K K T

6 Nguyễn Thị Thúy Bình T T Đ K Đ K K T T T T T T Đ Đ Đ

7 Hoàng Thị Thanh Thủy T T T T T T T T T T T T T T T T

8 Trịnh Thị Hằng T T T T T T T T T T T T T Đ K K

9 Hoàng Thị Huyền T T T T T T T T T T T T T K K T

10 Đặng Thị Tuyết T T T T T T T T T T T T T T T T

11 Đặng Thị Nhàn T T T T T T T T T T T T T Đ K K

12 Đoàn  Thị  Tuyết T T T T T T T T T T T T T K K T

13 Nguyễn Thị Thuận T T T T T T T T T T T T T Đ K K

14 Đặng Thị Hương Giang T T T T T T T T T T T T T K K T

15 Nguyễn Thị Lan T T T T T T T T T T T T T K K T

16 Phan Thị Sửu T T Đ Đ Đ K K T T T T T T Đ Đ Đ

17 Lê Thị Long T T K T K T T T T T T T T K K K

18 Võ Thị Hoa T T T T T T T T T T T T T Đ K K

19 Hoàng Thị Hiền T T T T T T T T T T T T T K K T

20 Nguyễn  Thị Cúc T T Đ Đ Đ K K T T T T T T Đ Đ Đ

21 Lê Thị Thu Thảo T T T T T T T T T T T T T K K T



Danh sách có 22 người, trong đó: 
- Loại Tốt:: 12/22 ;   tỷ lệ:    54,6 %  
- Loại Khá : 7/22  ;   tỷ lệ:   31,8 %  
- Loại Đạt : 3/202;   tỉ lệ  : 13,6 %   

II. XẾP LOẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG : 
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Xếp loại Ghi chú
1 Phạm Thị Lý 15/1/1975 Tốt

Danh sách có 01 người, trong đó:
- Loại Tốt : 1/1 ;  tỉ lệ 100%       

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Thị Hương Trà 

22 Nguyễn Thị Minh T T T T T T T T T T T T Đ T K K
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